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CÔNG TY CỔ PHẦN 
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY 
WESTERN – SAIGON BEER  
JOINT STOCK COMPANY 

 
Số/No.: 135/WSB/2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Independence – Freedom – Happiness 

 
Cần Thơ, ngày 23 tháng 7 năm 2024 

Can Tho, July 23th, 2024 
 

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2024) 

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY 
(The first 6 months of 2024) 

 
 

Kính gửi/To: 
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/SSC;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/HNX. 

 
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY 

Name of the Company: WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY 

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc ward, Binh Thuy district, Can Tho city 

- Điện thoại/Tel: 02923 843333  Fax: 02923 843222  

- Email: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn 

- Vốn điều lệ/Charter capital: 145.000.000.000 đồng/VND 

- Mã chứng khoán/Securities code: WSB 

- Mô hình quản trị công ty/Corporate governance model: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and 
Director. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
 Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả 
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Information about the meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of 
Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved via 
absentee voting): 

Stt 
No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 
No. of 

Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Contents 

 

1 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ 26/03/2024 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2024 

Resolution of the 2024 Annual 
General Meeting of Shareholders 
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II. Hội đồng quản trị: 

Board of Directors: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Information about members of the Board of Directors (BOD) 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT 
Members of BOD 

 

Chức vụ (TV.HĐQT độc 
lập, TV.HĐQT không điều 

hành) 
Position (independent 
member of BOD, non-
executive member of 

BOD) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Start date / not to be a member of BOD/ 
an independent member of BOD  

Ngày bổ nhiệm 
Appointment date 

Ngày miễn nhiệm 
Dismissal date 

1 
Ông/Mr.  Tan Teck Chuan 
Lester 

Chủ tịch HĐQT 
Chairman of BOD 

06/10/2023  

2 
Ông/Mr. Trần Nguyên 
Trung 

TV HĐQT 
Member of BOD 

22/4/2022  

3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim 
Cúc 

TV HĐQT 
Member of BOD 

22/4/2022  

4 Ông/Mr. Phạm Đình Hùng 
TV HĐQT 

Member of BOD 
22/4/2022  

5 Bà/Ms. Teoh Jia Ee 
TV HĐQT 

Member of BOD 
06/10/2023  

2. Các cuộc họp HĐQT/ BOD meetings: (6 tháng đầu năm 2024/ the first 6 months of 
2024) 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT 
Members of BOD 

Số buổi họp HĐQT 
tham dự 

Number of meetings of 
BOD attended 

Tỷ lệ 
tham dự họp 

Meeting attendance 
rate 

Lý do không 
tham dự họp 

The reason for not 
attending the 

meeting 

1 
Ông/Mr.  Tan Teck Chuan 
Lester 

12/12 100%  

2 Ông/Mr. Trần Nguyên Trung 12/12 100%  

3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim 
Cúc 

12/12 100%  

4 Ông/Mr. Phạm Đình Hùng 12/12 100%  

5 Bà/Ms. Teoh Jia Ee 12/12 100%  

Hình thức họp Hội đồng quản trị: 02 cuộc họp trực tiếp và 10 lần tổ chức lấy ý kiến bằng 
văn bản.  

Form of BOD meeting: 02 offline meetings and 10 meetings for absentee voting. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  

Supervisory activities of the BOD to the Management: 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát 
toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.  
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In the first 6 months of 2024, the BOD has fully performed the role of directing, managing 
and monitoring all aspects of the Company's business activities. 

- Sản xuất, bán hàng; 
Production and sales; 

- Đầu tư; 
Investment;  

- Các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức; 
Activities related to shareholders, dividend distribution;  

- Các hoạt động khác theo quy định của Công ty và pháp luật. 
 Other activities as stipulated by the Company and law.   

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu 
ban trực thuộc.  

Activities of subcommittees under the BOD: The Company’s BOD does not establish 
subcommittees. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024): 

Resolutions/Decisions of BOD (the first 6 months of 2024): 

Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết 

định 
No. of 

Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông 
qua 

Approval rate 

1.  01/2024/NQ-HĐQT 31/01/2024 

Thông qua thời gian tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2024 
Approved the time to hold Annual 
General Meeting of Shareholders 
2024 

100% 

2.  02/2024/NQ-HĐQT 27/02/2024 

Chấm dứt hợp đồng lao động các Phó 
giám đốc Công ty 
Approval for termination of the 
Labor contract for Deputy Directors 

100% 

3.  03/2024/NQ-HĐQT 11/03/2024 

Phê duyệt chế độ hỗ trợ ông Trần 
Hoàng Tuấn sau khi chấm dứt Hợp 
đồng lao động 
Approval the regime and support 
when upon termination of labour 
contract for Mr. Tran Hoang Tuan 

100% 

4.  04/2024/NQ-HĐQT 11/03/2024 

Chấp thuận Báo cáo Kết quả kinh 
doanh quý 4/2023 và cả năm 2023 và 
một số nội dung khác liên quan. 
Accepted the report on business 
performance in Quarter 4/2023 and 
FY2023 and other contents related. 

100% 

5.  05/2024/NQ-HĐQT 21/03/2024 

Thông qua bộ tài liệu trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2024 
của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền 
Tây. 
Approved the documents of 2024 
Annual General Meeting of 
Shareholders of Western – Sai Gon 
Beer Joint Stock Company 

100% 
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Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết 

định 
No. of 

Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông 
qua 

Approval rate 

6.  07/2024/NQ-HĐQT 27/03/2024 

Chốt danh sách cổ đông để chi quyết 
toán cổ tức năm 2023 bằng tiền. 
Approval for the record date for the 
last 2023 dividend payment in cash. 

100% 

7.  08/2024/NQ-HĐQT 15/04/2024 

Thông qua nội dung tài liệu Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2024 của 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu. 
Approval for 2024 Annual General 
Meeting of Shareholders documents 
of Saigon – Bac Lieu Beer Joint 
Stock Company. 

100% 

8.  09/2024/NQ-HĐQT 15/04/2024 

Thông qua việc biểu quyết của người 
đại diện vốn tại Công ty CP Bia – 
Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô 
Approved the vote of the Company's 
capital representative at Saigon - 
Tay Do Beer - Beverage Joint Stock 
Company. 

100% 

9.  10/2024/NQ-HĐQT 26/04/2024 

Bổ nhiệm ông Lê Thành Phúc làm 
Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Miền Tây. 
Appointed Mr. Le Thanh Phuc as 
Deputy Director of Western - Saigon 
Beer Joint Stock Company. 

100% 

10.  11/2024/NQ-HĐQT 23/05/2024 

Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống 
xay nghiền và vận chuyển Barley" tại 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây. 
Approval of the policy to implement, 
the economic-technical report and 
plan on contractor selection of the 
project: “Barley Grinding and 
Transporting System” of Western – 
Sai Gon Beer Joint Stock Company. 

100% 

11.  12/2024/NQ-HĐQT 12/06/2024 

Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn 
Thanh Điền làm Phó Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc 
Trăng. 
Approving the appointment Mr. 
Nguyen Thanh Dien as Deputy 
Director of Saigon – Soc Trang Beer 
One member Limited Company. 

100% 

12.  13/2024/NQ-HĐQT 12/06/2024 

Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống 
tồn trữ và xay nghiền Barley" tại 
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - 
Sóc Trăng. 

100% 
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Stt 
No. 

Số 
Nghị quyết/ Quyết 

định 
No. of 

Resolutions/Decisions 

Ngày 
Date 

 
Nội dung 
Contents 

 

Tỷ lệ thông 
qua 

Approval rate 

Approval of the policy to implement, 
the economic-technical report and 
plan on contractor selection of the 
project: “Barley storage and 
grinding system” of Saigon - Soc 
Trang Beer One Member Limited 
Company. 

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2024): 

Board of Supervisors (the first 6 months of 2024): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Information about members of Board of Supervisors (BOS): 

Stt 
No. 

Thành viên BKS 
Members of BOS 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 
Start date to be a 
member of BOS 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

1 Ông/Mr.  Đoàn Tiến Dũng 
Trưởng BKS 
Head of BOS 

06/10/2023 
Thạc sĩ kinh tế 

Master of Economics 

2 Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh 
Thành viên BKS 
Member of BOS 

06/10/2023 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

3 Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh 
Thành viên BKS 
Member of BOS 

22/4/2022 
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

2. Cuộc họp của BKS/BOS meetings: 

Stt 
No. 

Thành viên BKS 
Members of BOS 

 

Số buổi họp  
tham dự  

Number of 
meetings BOS 

attended 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Meeting 
attendance rate 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Voting rate 

Lý do không tham 
dự họp 

The reason for not 
attending the meeting 

1 Ông/Mr.  Đoàn Tiến Dũng 02 100% 100%  

2 Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh 02 100% 100%  

3 Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh 02 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  

Supervisory activities of the BOS to the Management and shareholders: 

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ hằng năm, BKS thực hiện giám sát toàn diện các mặt hoạt 
động của Công ty:  

Based on AGM resolution, Board of Supervisors has monitored all aspects of the 
company’s operation: 

- Tình hình tài chính trung thực, hợp lý; 

The reasonability and honesty of financial situation 

- Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành;  
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Accounting, statistics and booking activities according to the applicable accounting 
standards and Accounting Law; 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Operating activities; 

- Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ; 

Compliance with internal regulation; 

- Sự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty;  

Compliance with law; 

- Kiến nghị các nội dung theo thẩm quyền;  

Provide suitable recommendations; 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác:  

The coordination of activities between the BOS for the activities of the BOD, the 
Management and other managers: 

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về từng nội dung thời gian theo yêu cầu. 

Be provided all the requested information 

- Được phản hồi những nội dung làm việc, ý kiến đóng góp cho tất cả các hoạt động của 
Công ty đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 

Be able to give comments on the working contents, provide recommendations to all 
activities to follow the AGM orientation.  

- Được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng 
và nhiệm vụ.  

Be able to attend all BOD meetings and give suitable recommendations. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có 

Other activities of BOS (if any): none 

IV. Ban điều hành/the Management 

Thực hiện đúng nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và đầu tư của ĐHĐCĐ, HĐQT giao, tuân 
thủ pháp luật  

The Management has fulfilled operating and investment tasks from AGM, BOD while also 
following rgeulations.   

Stt 
No. 

Thành viên Ban điều hành 
Members of the Management 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

Ngày bổ nhiệm/miễn 
nhiệm thành viên 

Ban điều hành 
Appointment/ 
dismissal date 

1 Ông/Mr. Lê Đăng Khoa  

Cử nhân kinh tế, Kỹ sư 
công nghệ thực phẩm 

Bachelor of Economics, 
Food Technology Engineer 

Ngày bổ nhiệm/ 
Appointment day: 

01/01/2022 

2 Ông/Mr. Võ Văn Vân  
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

Ngày bổ nhiệm/ 
Appointment day: 

01/10/2019 
Ngày miễn nhiệm/ 

dismissal date: 
01/3/2024 
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Stt 
No. 

Thành viên Ban điều hành 
Members of the Management 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualifications 

Ngày bổ nhiệm/miễn 
nhiệm thành viên 

Ban điều hành 
Appointment/ 
dismissal date 

3 Ông/Mr.  Phạm Minh Quân  
Cử nhân kinh tế 

Bachelor of Economics 

Ngày bổ nhiệm/ 
Appointment day: 

04/9/2015 
Ngày miễn nhiệm/ 

dismissal date: 
01/3/2024 

4 Ông/Mr. Lê Thành Phúc  

Thạc sĩ Công nghệ thực 
phẩm và đồ uống 
Master of Food 

Technology and Beverages 

Ngày bổ nhiệm/ 
Appointment day: 

01/5/2024 

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant 

Họ và tên 
Full name 

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Qualifications 

Ngày bổ nhiệm 
Appointment date 

 

Bà/Ms. Trương Thị Mỹ Hồng  

Cử nhân kinh tế, Cử nhân 
luật 

Bachelor of Economics, 
Bachelor of Law 

15/7/2016 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Corporate governance training: 

Không có./ No



8 
 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty). 

List of related persons of public company and transactions of related persons of the company with the Company itself). 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
List of related persons of the Company 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

I      Cá nhân/Individuals 

 
Ông/Mr.  Tan 
Teck Chuan 

Lester 
 

Chủ tịch 
HĐQT 

Chairman of 
BOD 

 
 
 
 
 
 
 

 06/10/2023   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

2 
Ông/Mr.  Trần 
Nguyên Trung 

 
TV HĐQT 
Member of 

BOD 

 
 
 
 
 
 
 

 22/04/2022   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

3 
Bà/Ms. Nguyễn 
Thị Kim Cúc 

 
TV HĐQT 
Member of 

BOD 

 
 
 
 
 
 

 22/04/2022   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

4 
Ông/Mr.   Phạm 

Đình Hùng 
 

TV HĐQT 
Member of 

BOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22/04/2022   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

5 
Bà/Ms. Teoh Jia 

Ee 
 

TV HĐQT 
Member of 

BOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06/10/2023   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

6 
Ông/Mr.    Đoàn 
Tiến Dũng 

 
Trưởng BKS 
Head of BOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06/10/2023   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

7 
Bà/Ms.  Trần Thị 

Loan Anh 
 

 

Thành viên 
BKS 

Member of 
BOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 06/10/2023   

 
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

8 
Ông/Mr.   Nguyễn 

Văn Doanh 
 

Thành viên 
BKS 

Member of 
BOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 22/04/2022   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

9 
Ông/Mr.    Lê 
Đăng Khoa 

 
Giám đốc 
Director  

 
 
 
 
 
 

 01/01/2022   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

10 
Ông/Mr.   Võ Văn 

Vân 
 

Phó Giám 
đốc 

Deputy 
Director 

  01/10/2019 01/3/2024  
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

11 
Ông/Mr.    Phạm 

Minh Quân 
 

Phó Giám 
đốc 

Deputy 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 

 04/9/2015 01/3/2024  
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

12 
Ông/Mr. Lê 
Thành Phúc 

 

Phó Giám 
đốc 

Deputy 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 

 01/5/2024   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

13 
Bà/Ms. Trương 
Thị Mỹ Hồng 

007C 600402 

Kế toán 
trưởng 
Chief 

Accountant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

15/7/2016   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 

14 
Ông/Mr.   Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn 

 
Thư ký Công 

ty 
Secretary 

 
 
 
 
 
 

 20/4/2021   
Người nội bộ 

Internal person 
of the Company 



12 
 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Individuals/ 
organization 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 

account (if any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
Position at the 
Companyy (if 

any) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 
ID No., date of 

issue, place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Head office/ address 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Start date to be 
related persons 

Thời điểm không 
còn là người có 

liên quan 
Date not to be 

related persons  

Lý do 
Reasons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

II      Tổ Chức/Organizations 

1 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK 

Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

-  0300583659 

Tầng 5, Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 
1, TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton 
St., Ben Nghe Ward, 

Dist. 1, HCMC, Vietnam 

Năm 2000   
Công ty mẹ 

Parent 
Company 

2 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

-  2200584204 

Lô S, KCN An Nghiệp, 
xã An hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng, 

Việt Nam 
Lot S, An Nghiep 

Industrial Zone, An Hiep 
Commune, Chau Thanh 

Dist., Soc Trang 
Province, Vietnam 

Năm 2011   
Công ty con 
Subsidiary 

3 

Công ty CP Bia 
Sài Gòn – Bạc 

Liêu 
Saigon – Bac Lieu 

Beer JSC 

-  1900333973 

Lô B5, KCN Trà Kha, 
phường 8, TP Bạc Liêu, 

Việt Nam 
Lot B5, Tra Kha 

Industrial Zone, Ward 8, 
Bac Lieu Province, 

Vietnam  

Năm 2007   

Công ty liên 
kết 

Associated 
Company 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 

người nội bộ. 

Transactions between the Company and its related persons; or between the Company and major shareholders, its internal persons, related 
persons of internal persons.  

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

1 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 

Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – Beverage 
Corporation 

Công ty mẹ 
Parent 

company 
0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt 

Nam 
The 5th floor, Vincom Center, 72 

Le Thanh Ton St., Ben Nghe 
Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Hợp đồng mua 
nguyên vật liệu. Giá 

trị: 40,31 tỷ đồng 
Contract to buy raw 

materials. Value: 
40.31 billion VND 

2 

Tổng Công ty CP 
Bia Rượu NGK Sài 

Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – Beverage 
Corporation 

Công ty mẹ 
Parent 

company 
0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt 

Nam 
The 5th floor, Vincom Center, 72 

Le Thanh Ton St., Ben Nghe 
Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Hợp đồng hợp tác sản 
xuất. Giá trị: 182,16 tỷ 

đồng 
Production 

cooperation contract. 
Value: 182.16 billion 

VND 

3 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn – 

Sóc Trăng 
Saigon – Soc Trang 
Beer One Member 

Ltd., Co 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

2200584204 

Lô S, KCN An Nghiệp, xã An 
hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng, Việt Nam 
Lot S, An Nghiep Industrial 
Zone, An Hiep Commune, 

Chau Thanh Dist., Soc Trang 
Province, Vietnam 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Mượn vật tư: 0,007 tỷ 
đồng 

Borrowing raw 
materials: Value: 
0.007 billion VND 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

4 

Công ty Cổ phần 
Thương mại Bia 
Sài Gòn - Sông 

Hậu 
Saigon - Song Hau 
Beer Trading Joint 

Stock Company 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 

internal 
person 

1800620445; 
15/09/2020; Sở 
KHĐT TP Cần 

Thơ/ DPI of 
Can Tho City 

I5-25,26 Võ Nguyên Giáp, P. Phú 
Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 
I5-25,26 Vo Nguyen Giap St., Phu 
Thu Ward, Cai Rang District, Can 

Tho City 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Mua bia. Giá trị: 0,56 
tỷ đồng 

Buying beer. Value: 
0.56 billion VND 

5 

Công ty TNHH 
một thành viên 

Thương mại Bia 
Sài Gòn 

Saigon Beer 
Trading Company 

Limited 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

0303140574 

12 Đông Du, phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM, VN 

12 Dong Du, Ben Nghe Ward, 
District 1, HCM City, VN 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Phí sử dụng vỏ chai và 
dịch vụ kho: 0,14 tỷ 

đồng.  
Fees for using bottles 

and warehouse 
services: 0.14 billion 

VND 

6 

Cty TNHH Một 
thành viên Cơ khí 

Sa be co 
Sa Be Co 

Mechanical Co., 
Ltd 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

0305815166 

215 Đào Duy Từ, Phường 06, 
Quận 10, TPHCM 

215 Dao Duy TU, Ward 6, 
District 10, HCM City 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Mua vật tư phụ tùng 
và dịch vụ sửa chữa: 

0,02 tỷ đồng 
Purchase of spare 
parts and repair 

services: 0.02 billion 
VND 

7 

CN Công ty CP 
Rượu Bình Tây - 

Nhà máy cồn Rượu 
Bình Dương 

Branch of Binh Tay 
Liquor JSC – Binh 

Duong Liquor 

Công ty trong 
hệ thống 
Sabeco 

In Sabeco 
system 

 0302262756-
003 

Ô B2, Lô 42, Đường số 4, KCN 
Tân Đông Hiệp B, P Tân Đông 
Hiệp,TX Dĩ An, T Bình Dương 

Block B2, Lot 42, Street No.4, Tan 
Dong Hiep B Industrial Park, Tan 

Dong Hiep Ward, Di An Town, 
Binh Duong Province 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Mua rượu: 0,07 tỷ 
đồng 

Buying alcohol: 0.07 
billion VND 
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STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
Individuals/organizati

ons 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

with the 
Company 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 
ID number, date 
of issue, place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
Head office/ Address  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  
Transaction 

date 

Số Nghị  quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 

No. of 
Resolutions/Decisions 

of GMS/BOD approved 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

Content, quantity, total 
transaction value 

Factory 

8 

Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 
Chuong Duong 
Beverages Joint 
Stock Company 

Công ty liên 
quan đến 

người nội bộ 
The company 
related to the 
internal actor 

0300584564; 
31/01/2019; Sở 

KHĐT 
TPHCM/ DPI 

of Ho Chi 
Minh city 

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 
Kho, Q1, TPHCM 

66 Vo Van Kiet St., Cau Kho, 
District 1, Ho Chi Minh City 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

04/2024/NQ-HĐQT 
ngày 11/03/2024 

Mua nước ngọt 
Chương dương. Giá 

trị: 0,08 tỷ đồng.  
Buying Chuong 

Duong beverage. 
Value: 0.08 billion 

VND. 
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3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.  

Transactions between internal persons of the Company, related persons of internal persons and subsidiaries or companies controlled by the 
Company. 

Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

1 

Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
The company 
related to the 

internal person 

 0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton St., 
Ben Nghe Ward, Dist. 1, 

HCMC, Vietnam 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Hợp đồng 
mua/bán nguyên 
vật liệu. Giá trị: 
299,47 tỷ đồng 
Contract to buy 
raw materials. 
Value: 299.47 
billion VND 

2 

Tổng Công ty 
CP Bia Rượu 
NGK Sài Gòn 
Saigon Beer – 

Alcohol – 
Beverage 

Corporation 

Công ty có liên 
quan đến người nội 

bộ 
The company 
related to the 

internal person 

 0300583659 

Tầng 5, Tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM, Việt Nam 
The 5th floor, Vincom 

Center, 72 Le Thanh Ton St., 
Ben Nghe Ward, Dist. 1, 

HCMC, Vietnam 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Hợp đồng hợp 
tác sản xuất. Giá 

trị: 773,54 tỷ 
đồng 

Production 
cooperation 

contract. Value: 
773.54  billion 

VND 

3 

Cty TNHH 
Một thành 

viên Cơ khí Sa 
be co 

Sa Be Co 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 0305815166 

215 Đào Duy Từ, Phường 
06, Quận 10, TPHCM 

215 Dao Duy TU, Ward 6, 
District 10, HCM City 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Mua vật tư phụ 
tùng và dịch vụ 
sửa chữa: 0,2 tỷ 

đồng 
Purchase of 



17 
 

Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

Mechanical 
Co., Ltd 

Member Ltd., Co spare parts and 
repair services: 
0.2 billion VND 

4 

CN Công ty CP 
Rượu Bình Tây 
- Nhà máy cồn 

Rượu Bình 
Dương 

Branch of Binh 
Tay Liquor JSC 
– Binh Duong 

Liquor Factory 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 

 0302262756-
003 

Ô B2, Lô 42, Đường số 4, 
KCN Tân Đông Hiệp B, P 

Tân Đông Hiệp,TX Dĩ An, T 
Bình Dương 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Mua rượu: 0,07 
tỷ đồng 

Buying alcohol: 
0.07 billion VND 

5 

Công ty Cổ 
phần Thương 
mại Bia Sài 

Gòn Sông Hậu 
Saigon Song 

Hau Beer 
Trading Joint 

Stock 
Company 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 

The company 
related to the 
internal actor 

 

1800620445; 
15/09/2020; 

Sở KHĐT TP 
Cần Thơ/ 

DPI of Can 
Tho 

I5-25,26 Võ Nguyên Giáp, 
phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng, TP. Cần Thơ 
I5-25,26 Vo Nguyen Giap 
St., Phu Thu Ward, Cai 

Rang District 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Mua bia: 0,44 tỷ 
đồng 

Buying beer: 
0.44 billion VND 

6 

Công ty Cổ 
phần Nước giải 
khát Chương 

Dương 

Công ty liên quan 
đến người nội bộ 

The company 
related to the 

 

0300584564
; 

31/01/2019; 
Sở KHĐT 

606 Võ Văn Kiệt, Phường 
Cầu Kho, Q1, TPHCM 
66 Vo Van Kiet St., Cau 
Kho, District 1, Ho Chi 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

Mua nước ngọt. 
Giá trị: 0,07 tỷ 

đồng.  
Buying Chuong 
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Stt 
No. 

Người thực hiện 
giao dịch 
Persons 

performing the 
transaction  

Quan hệ với người 
nội bộ  

Relationship with 
internal persons of 

the Company 

Chức vụ tại 
CTNY 

Position at the 
listed company 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 
ID / Passport 
no., date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty con, 
công ty do 

CTNY nắm quyền 
kiểm soát 

Subsidiaries, 
Companies 

controlled by the 
listed company 

Thời điểm 
giao dịch 

Transaction 
date 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch 
Content, quantity, 
total transaction 

value  

Chuong 
Duong 

Beverages 
Joint Stock 
Company 

internal actor TPHCM/ 
DPI Ho Chi 

Minh city 

Minh City Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

2024 Duong beverage. 
Value: 0.07 
billion VND. 

7 

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Thương mại 
Bia Sài Gòn 
Saigon Beer 

Trading 
Company 
Limited 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 0303140574 

12 Đông Du, phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM, 

VN 
12 Dong Du, Ben Nghe 

Ward, District 1, HCM City, 
VN 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Dịch vụ kho: 
0,22 tỷ đồng 
Warehouse 

services: 0.22 
billion VND 

8 

Công ty 
TNHH MTV 
tập đoàn Bia 

Sài Gòn 
Saigon Beer 

Group 
Company 
Limited 

Công ty trong hệ 
thống Sabeco 

In Sabeco system 
 0315251399 

187 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 12, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
No. 187, Nguyen Chi Thanh 
Street, Ward 12, District 5, 

Ho Chi Minh City 

Công ty TNHH 
MTV Bia Sài Gòn 

– Sóc Trăng 
Saigon – Soc 

Trang Beer One 
Member Ltd., Co 

6 tháng đầu 
năm 2024 
the first 6 
months of 

2024 

Mua bia: 0,11 tỷ 
đồng 

Buying beer: 
0.11 billion VND 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Transactions between the company and other entities 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 
cáo): Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty đã ký 02 hợp đồng (mua nguyên vật liệu và 
hợp tác sản xuất) với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn. Trong đó ông Tan 
Teck Chuan Lester là Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.  

Transactions between the Company and the company where members of the BOD 
members of the BOS, Director and other managers have been and are founding members 
or members of the BOD, Director have been managing for the past three (03) years 
(calculated at the time of reporting): In the first 6 months of 2024, the Company has 
signed 02 contracts (purchasing materials and production cooperation) with Saigon Beer 
– Alcohol – Beverage Corporation in which Mr. Tan Teck Chuan Lester is the General 
Director of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.  

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều 
hành: không có 

Transactions between the Company and the company that the related persons of  
members of the BOD, members of the BOS, Director  and other managers are members 
of the BOD, Director : None 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không 
có 

Other transactions of the Company (if any) that could bring material or non-material 
benefits to members of the BOD, members of the BOS, Director and other managers: 
none 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 
6 tháng/năm) 

Stock transactions of internal persons of the Company and related persons of 
internal persons (a 6-month / year report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm) 

List of internal persons of the Company and related persons of internal persons 
(Attached) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stock transactions of internal persons of the Company and related persons   
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

LIST OF INTERNAL PERSONS OF THE COMPANY AND RELATED PERSONS OF INTERNAL 
PERSONS  

(Đính kèm báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024) 

(Attached The first 6 months of 2024 corporate governance report) 

Stt 
No. 

Họ tên  
Full name 

Tài khoản giao 
dịch chứng khoán 

(nếu có) 
Securities account 

(if any) 

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
Company (if any) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 
ID/ Passport no., 

date of issue, place 
of issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số CP sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end 

of the period 

Tỷ lệ sở hữu 
CP cuối kỳ 

Rate of shares 
owned at the end 

of the period 

Ghi chú 
Notes 

1 
Ông/Mr. Tan Teck 
Chuan Lester 

 
Chủ tịch HĐQT 
Chairman of 

BOD 
     

 Ms. Tan Puay Tseng 
Lynette 

       

 
Ms. Tan Puay Tze 
Luanne 

       

 Ms. Yeo Peck Lin 
Michelle 

       

 Tan Ming Hao Cayden        

 
Tan Ming Jie 
Cameron 
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Thai Beverage Public 
Company Limited 

       

 
BeerCo Training Co., 
Ltd. 

       

 
Chang International 
Co., Ltd. 

       

 
Cash Van 
Management Co., Ltd. 

       

 
Modern Trade 
Management Co., Ltd. 

       

 
Horeca Management 
Co., Ltd. 

       

 
Traditional Trade 
Management Co., Ltd. 

       

 Thai Drinks Co., Ltd.        

 
Fraser and Neave 
Limited 

       

 
Chang Beer Company 
Limited    

62 9th Floor, Ratchadaphisek Road, 
Klongtoey Sub-District, Klongtoey 
District, Bangkok 10110, Thailand 

   

 

Saigon Beer – Alcohol 
– Beverage 
Corporation 

       

 

Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Sông Lam 

Saigon-SongLam 
Beer Joint Stock 
Company 

  

2900783332; 
20/12/2003; Sở 

KH&ĐT Nghệ An 
DPI of Nghe An 

Khối I, xã Hưng Đạo, huyện Hưng 
Yên, tỉnh Nghệ An 

Group I, Hung Dao commune, 
Hung Thinh District, Nghe An 

Province 
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Công ty Cổ phần 
Nước giải khát 
Chương Dương 

Chuong Duong 
Beverages Joint Stock 
Company 

  

0300584564; 
02/6/2004; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi 

Minh city 

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, 
Q1, TPHCM 

606 Vo Van Kiet St., Cau Kho 
Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

   

 
Công ty TNHH 
Trung Tâm Mê Linh 

Me Linh Point Limited 
  

0300635106; 
14/02/1995; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi 

Minh city 

Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP.HCM 

2, Ngo Duc Ke St., Ben Nghe Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City 

 

   

 

Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn 

Saigon Beer Company 
Limited 

  

0303140574; 
11/01/2006; Sở 

KHĐT TPHCM/ 
DPI of Ho Chi 

Minh city 

187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 
Quận 5, TP.HCM 

187 Nguyen Chi Thanh St., Ward 
12, District 5, Ho Chi Minh City 

   

2 
Ông/Mr.  Trần 
Nguyên Trung 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Mai Thị Thới   

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Võ Thị 
Phương Uyên 
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Ông/Mr. Trần 
Nguyên Khoa 

  

 
 
 
 
 

    

 Trần Nguyên Thủy   

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Trần Thị Bích 
Thảo 

  

 
 
 
 
 

    

 
Ông/ Mr. Nguyễn 
Quốc Kiệt 

  

 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms. Đặng Thị 
Ngọc Bích 

  

 
 
 
 
 

    

 
Ông/ Mr. Võ Xuân 
Thành 
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Bà/ Ms. Nguyễn Thị 
Lan Phương 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn - Sóc 
Trăng 
Saigon - Soc Trang 
Beer One Member 
Company Limited 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng/ DPI of Soc 
Trang province 

Lô S, KCN An Nghiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng.  

Lot S, An Nghiep Industrial Zone, 
Chau Thanh District, Soc Trang 

Province. 

   

 

Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Trung tâm 
Saigon Beer Center 
Trading Joint Stock 
Company 

  

0305781012; 
23/05/2019; Sở 

KHĐT TP.HCM/ 
DPI of Ho Chi 

Minh city 

Tầng 5,6 - Tòa nhà LION TOWER, 
29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô 

Giang, Quận 1, TP. HCM 
5th, 6th Floor – LION TOWER, 29 
Nguyen Khac Nhu St., Co Giang 
Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

   

 

Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Quảng Ngãi  
Sai Gon - Quang 
Ngai Beer Joint Stock 
Company 

  

4300338460; 
01/11/2012; Sở 

KHĐT tỉnh Quảng 
Ngãi/ DPI of 
Quang Ngai 

Province 

KCN Quảng Phú , TP. Quãng Ngãi, 
Tỉnh Quãng Ngãi 

Quang Phu Industrial Zone, Quang 
Ngai City, Quang Ngai Province 

   

 

Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Bạc Liêu  
Saigon - BacLieu 
Beer Joint Stock 
Company 

  

1900333973; 
04/04/2019; Sở 

KHĐT Bạc Liêu/ 
DPI of Bac Lieu 

Province 

Lô B5, KCN Trà Kha, Quận 8, TP. 
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, 
District 8, Bac Lieu Province 
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3 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Cúc 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Nguyễn Tân 
Đức 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Đỗ Thị Thân   

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Đỗ Quang 
Khánh 
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Đỗ Quang Minh 
Khánh 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Đỗ Quang Minh Trí   

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Nguyễn 
Trung Trực 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Nguyễn 
Trung Nghĩa 
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Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Thương 

  

 
 
 
 
 
 

    

 

Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 
Saigon – Tay Do 
Beer – Beverage JSC 

  

1800641942; 
21/9/2006; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TPCT/ 
DPI of Can Tho City 

Lô 22, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, 
Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Lot 22, Tra Noc 1 Industrial Zone, 
Tra Noc Ward, Binh Thuy District, 

Can Tho City 

   

 

Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng 
Saigon – Soc Trang 
Beer One Member 
Ltd., Co 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 
DPI of Soc Trang 

Province 

Lô S, KCN An Nghiệp, xã An hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, 

Việt Nam 
Lot S, An Nghiep Industrial Zone, 
An Hiep Commune, Chau Thanh 

District, Soc Trang Province, 
Vietnam 

   

 

Công ty TNHH Bao bì 
Sanmiguel Yamamura 
Phú Thọ 
San Miguel 
Yamamura Phu Tho 
Packaging Company 
Limited 

  

0300715827; Sở kế 
hoạch và đầu tư 

TP.HCM 
DPI of HCM City 

Số 1 đường Lê Văn Khương, 
Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
No.1, Le Van Khuong Street, Hiep 

Thanh Ward, District 12, HCM City 
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Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Miền Trung 
Saigon Beer Mien 
Trung Trading Joint 
Stock Company 

  

4300338326; Sở kế 
hoạch và đầu tư Đà 

Nẵng 
DPI of Da Nang City 

Số 07 Đường số 1, Khu Công 
nghiệp An Đồn, Phường An Hải 

Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 
Nẵng 

No. 7, Street No.1, An Don 
Industrial Zone, An Hai Bac Ward,  

Son Tra District, Da Nang City 

   

4 
Ông/Mr. Phạm Đình 
Hùng 

 
TV HĐQT 

Member of BOD 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Phạm Đình 
Chân 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Ngô Thị Năm   

 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Đỗ Thị Điệp   
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Bà/Ms. Phạm Thị 
Lương 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms.  Phạm Thị 
Bình 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms.   Phạm Thúy 
Vy 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Phạm Đỗ 
Hoàng 
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Bà/ Ms. Nguyễn Lê 
Khanh 

  

 
 
 
 
 
 

    

5 Bà/ Ms.Teoh Jia Ee  
TV HĐQT 

Member of BOD 

 
 
 
 
 
 

    

 Mr. Teoh Swee Chin   

 
 
 
 
 
 

    

 Ms. Mah Sook Ching        

 Teoh Shin Ee        

 Teoh Han Ee        

 

Công ty TNHH MTV 
Bia Sài Gòn – Sóc 
Trăng 
Saigon – Soc Trang 
Beer One Member 
Ltd., Co 

  

2200584204; 
26/03/2020; Sở 
KHĐT tỉnh Sóc 

Trăng 
DPI of Soc Trang 

Province 

Lô S, KCN An Nghiệp, xã An hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, 

Việt Nam 
Lot S, An Nghiep Industrial Zone, 
An Hiep Commune, Chau Thanh 

District, Soc Trang Province, 
Vietnam 
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6 
Bà/ Ms. Trần Thị 
Loan Anh 
 

 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Member of BOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Nguyễn Kim 
Loan 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.  Huỳnh 
Quang Dũng 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Nguyễn Thị 
Tư 
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Ông/Mr. Trần Quang 
Vinh 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Huỳnh Diễm 
Xuân 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms. Trần Anh 
Phụng 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
Ông/Mr. Phan Văn 
Tư 

       

 

Công ty CP Bia – 
NGK Sài Gòn – Tây 
Đô 
Saigon – Tay Do 
Beer – Beverage JSC 

       

7 
Ông/Mr.    Đoàn Tiến 
Dũng 

 
Trưởng BKS 
Head of BOS 
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 Ông/Mr. Đoàn Ngọc 
Tấn 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Hà Thị Mùi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Võ Thị Hồng 
Thắm 
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 Đoàn Hà Linh   

 

 

 

 

 

 

    

 Đoàn Phúc Thịnh   

 

 

 

 

 

 

    

 Ông/Mr. Đoàn Mạnh 
Hùng 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Lưu Ngọc 
Lan 
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 Ông/Mr. Võ Cấn   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Trí 

  

 
 
 
 

 

    

 

Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Trung Tâm 
Saigon Beer Center 
Trading Joint Stock 
Company 

  

0305781012; 
10/06/2008; Sở KH 

& ĐT Tp.HCM 
DPI of HCMC 

Tầng 5,6 Tòa nhà LION TOWER, 
29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, 

Q.1, Tp.HCM 
5th, 6th Floor, LION TOWER, 29 

Nguyen Khac Nhu, Co Giang Ward, 
District 1, HCMC 

   

 

Công ty CPTM Bia 
Sài Gòn Nam Trung 
Bộ 
Saigon Beer Nam 
Trung Bo Trading 
Joint Stock Company 

  

3703000191; 
17/03/2006; Sở KH 
& ĐT Tỉnh Khánh 

Hòa 
DPI of Khanh Hoa 

Province 

Quốc lộ 1-X.Diên Phú-H.Diên 
Khánh-T.Khánh Hòa 

National Highway 1, Dien Phu 
Commune, Dien Khanh District, 

Khanh Hoa Province 

   

 

Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Nghệ Tĩnh 
Saigon- Nghe Tinh 
Beer Joint Stock 
Company 

  

2900765728; 
5/11/2017; Sở KH 
& ĐT Tỉnh Nghệ 

An 
DPI of Nghe An 

Province 

Số 54 đường Phan Đăng Lưu, 
P.Trường Thi,TP.Vinh, Tỉnh Nghệ 

An 
No.54, Phan Dang Luu Street, 

Truong Thi Ward, Vinh City, Nghe 
An Province 
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Công ty CP Thương 
mại Bia Sài Gòn – 
Đông Bắc 
Saigon Beer -
Northeast Trading 
Joint Stock Company 

  

5701657459; 
26/07/2016; Sở KH 
& ĐT tỉnh Quảng 

Ninh 
DPI of Quang Nam 

Province 

Số 2A, khu Công nghiệp Cái Lân, 
Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh 
2A, Cai Lan Industrial Zone, Hung 
Thang, Ha Long City, Quang Ninh 

Province 

   

 

Công ty CP Thương 
mại Bia Sài Gòn – 
Miền Trung 
Saigon Beer - Mien 
Trung Trading Joint 
Stock Company 

  

4300338326; 
06/05/2021; Sở KH 
& ĐT TP. Đà Nẵng 

DPI of Da Nang 
City 

Số 7, Đường Số 1, KCN An Đồn, P. 
An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà 

Nẵng 
No.7, Street 1, An Don Industrial 

Zone, An Hai Bac, Son Tra District, 
Da Nang City 

   

 

Công ty CP Bia, 
Rượu Sài Gòn Đồng 
Xuân 
Sai Gon - Dong Xuan 
Beer Alcohol JSC 

  

2600114002; 
01/7/2019; Sở KH 

và ĐT tỉnh Phú Thọ 
DPI of Phu Tho 

Province 

Khu 6, TT Thanh Ba, H.Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

Quarter 6, Thanh Ba Town, Thanh 
Ba District, Phu Tho Province 

   

 

Công ty CP Bia Sài 
Gòn – Hà Nội 
Saigon – Hanoi Beer 
JSC 

  0102314051 

A2 - CN8 Cụm công nghiệp Từ 
Liêm, Phường Phương Canh, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 
Lot No. A2 CN8 Tu Liem Industrial 
Cluster, Phuong Canh Ward, Nam 

Tu Liem District, Hanoi City, 
Vietnam 

   

8 
Ông/Mr.   Nguyễn 
Văn Doanh 

 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Member of BOS 

 
 
 
 
 
 

    



38 
 

 Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Sế 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Ông/Mr. Lê Ánh Huệ   

 

 

 

 

 

 

 

    

 Bà/Ms. Huỳnh Thị 
Kim Chi 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Bà/Ms. Lê Huỳnh 
Bích Hương 
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 Nguyễn Hương Ngọc   

 

 

 

 

 

    

 Nguyễn Tiến Dũng   

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nguyễn Quốc Cao   

 

 

 

 

    

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim Oanh 

  
 

 
    

 Ông/Mr. Đào Văn 
Phúc 

  
 

 
    

 Ông/Mr. Nguyễn 
Đoàn Giỏi 
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 Bà/Ms. Trương Thị 
Toàn 

  

 

 

 

 

 

 

    

 Ông/Mr. Nguyễn 
Mạnh Tài 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Phan Thị Thu 
Hương 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Kim 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Ông/Mr. Trần Xuân 
Hùng 

  

 
 
 
 
 
 

    



41 
 

9 
Ông /Mr.    Lê Đăng 
Khoa 

 
Giám đốc 
Director  

 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/ Ms. Hà Thị 
Thanh Thủy 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 Ông / Mr. Thái Cẩm 
Vân 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Bà / Ms. Phạm Thị 
Minh 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Bà / Ms. Thái Phạm 
Tuyết Anh 
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 Lê Minh Châu   

 
 
 
 
 
 

    

 Lê Hồng Anh   

 
 
 
 
 
 

    

 Bà/Ms. Lê Kim 
Khánh 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 Ông/Mr. Lâm Vĩ Tư   

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Lê Phương 
Thảo 
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Ông/Mr. Trần Thanh 
Tú 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Lê Thanh 
Tuyền 

  

 
 
 
 
 
 

    

10 Ông/Mr. Võ Văn Vân  
Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Phan Thị 
Hiệp 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 Bà/ Ms.  Hồ Thị Sang   

 
 
 
 
 
 

    



44 
 

 
Bà/ Ms.  Võ Thị Mỹ 
Linh 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Võ Quốc 
Khánh 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Võ Thị Vân 
Khánh 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Võ Thị 
Luyện 
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 Ông/Mr.  Nguyễn Vệ   

 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.  Võ Văn 
Đào 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Trần Thị 
Tuyết Nhung 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.  Võ Văn 
Nghĩnh 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/ Ms.  Phạm Thị 
Ngọc Thanh 
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11 
Ông/Mr.    Phạm 
Minh Quân 

 
Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Phạm Hồng 
Minh 

  

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Ngô Bích 
Ngọc 

  

 
 
 
 
 

    

 
Cô/Ms. Phạm Ngọc 
Hương 

  

 
 
 
 
 

    

12 
Ông/Mr. Lê Thành 
Phúc 

 
Phó Giám đốc 

Deputy Director 

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Phạm Thu 
Ngân 
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Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Bảy 

  

 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Phạm Văn 
Kính 

  

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Thiêu 

  

 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Cường 

  

 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Nguyễn Thị 
Thuỷ 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Nguyện 

  

 
 
 
 
 
 

    



48 
 

 Lê Phúc Minh   

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 Lê Minh Thy   

 
 
 
 
 
 
 

 

   

13 
Bà/Ms. Trương Thị 
Mỹ Hồng 

 
Kế toán trưởng 

Chief 
Accountant 

 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr. Trương 
Ngọc Tích 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms.  Nguyễn Thị 
Ký 
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Ông/Mr. Nguyễn Văn 
Cường 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Nguyễn Trương Cẩm 
Giang 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Nguyễn Trương 
Minh Sơn 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.   Trương 
Thanh  Hiếu 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms. Trương Thị 
Mỹ Hạnh 
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Bà/Ms.  Trương Thị 
Mỹ Hằng 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.  Trương 
Thanh Hiền 

  

 
 
 
 
 
 

    

 
Bà/Ms.  Trương Thị 
Kim Hạnh 

  

 
 
 
 
 
 

    

 Ông/Mr.  Phan Anh   

 
 
 
 
 
 
 

    

 
Ông/Mr.  Hồ Ngọc 
Tấn 
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Bà/Ms.   Nguyễn Thị 
Hồng Đào 

       

14 
Ông/Mr. Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn 

 
Thư ký Công ty 

Secretary 
     

 
Ông/Mr.  Nguyễn 
Hoàng Lâm 

       

 
Bà/ Ms. Nguyễn 
Trương Thanh Thảo 
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